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TUẦN 1
PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)
Chương I
THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau XIX)
Bài 1- TIẾT 1 + 2 
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN

A.  NỘI DUNG GHI BÀI
I . Sự biến đổi trong kinh tế – xã hội Tây Âu TK XVI – XVII. Cuộcc/mạng TS đầu tiên:
 1. Một nền sản xuất mới ra đời 
 -  Vị trí các nước: Nê-đéc-lan, Anh - Đều nằm ven bờ biển Bắc ĐTD có điều kiện giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất công thương nghiệp.  
- Nền sản xuất mới TBCN tiến bộ ra đời trong lòng XHPK , cản trở sự phát triển của nền sx mới. 
 + SX phát triển: các xưởng thuê mớn nhân công các trung tâm sx buôn bán ngân hàng … XH xuất hiện những tầng lớp mới: TS và VS
- Hai mâu thuẫn: các tầng lớp nhân dân >< với PK Tây Ban Nha , TS >< VS
2. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên 
- Hai mâu thuẫn: các tầng lớp nhân dân >< với PK Tây Ban Nha, TS >< VS
 - 8/ 1566 nhân dân Nê-đec-lan nổi  dậy.
 - 1684 nước Cộng hoà Hà Lan được thành lập   C/mạng Hà Lan thắng lợi chứng tỏ CNTB đã chiến thắng chế độ PK. Mở đầu thời kỳ lịch sử cận đại.
II. Cách mạng TS Anh giữa TK XVII:
 1. Sự phát triển của CNTB Anh: 
- Sự phát triển của các công trường thủ công và thương nghiệp cùng với nền nông nghiệp kinh doanh theo lối TBCN.
- XH Anh tồn tại những >< không thể điều hoà: ( >< mâu thuẩn )
[bookmark: _Hlk81729161]  + Vua >< Quốc hội. 
  + PK >< nông dân.
Phải tiến hành c/mạng TS mở đường cho CNTB phát triển.
2.  Tiến trình cách mạng :
a) Giai đoạn 1 ( 1642 – 1648 )
- 8/1642 cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ. C/mạng thắng lợi, nước Anh thiết lập chế độ cộng hoà.
b) Giai đoạn 2  (1649 - 1688 )
- 12/1688 đảo chính thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, c/mạng kết thúc.
3.  Tính chất và ý nghĩa lịch sử của c/mạng TS Anh giữa TK XVII 
- HS nêu theo SGK
4. Tình hình các thuộc địa, nguyên nhân của chiến tranh. 
 - Các thuộc địa có tiềm năng thiên nhiên dồi dào.
 - Nền kinh tế TBCN phát triển nhanh chóng ở thuộc địa   >< giữa nhân dân thuộc địa với Thực dân Anh càng ngày càng gay cách mạng bùng nổ.
5. Diễn biến cuộc chiến tranh:
- 12 /1773 nhân dân Bôtxtơn nổi dậy.
- 4 /1775 chiến tranh bùng nổ.
- 7/1776 bản Tuyên ngôn độc lập ra đời, quân lục địa thắng lợi liên tiếp.
- 7 /1783 Anh ký hiệp ước Véc-xai công nhận nền độc lập cho các thuộc địa Mỹ.
6. Kết quả và ý nghĩâ của chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
* Kết quả:   Giành độc lập khai sinh ra  nước Cộng Hòa tư sản Mỹ.
* Ý nghĩa:  Là cuộc chiến tranh thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc mở đường cho CNTB phát triển. (xem thêm SGK / trang 2)
B.  BÀI TẬP
1/ Nền sản xuất mới TBCN còn ra đời trong điều kiện nào? Biểu hiện nào chứng tỏ điều đó ?
  2/ Tầng lớp TS ra đời tồn tại những mâu thuẫn nào? Các mâu thuẫn đó tất yếu dẫn đến kết quả gì ?
  3/ Nêu những sự kiện chính về diễn biến kết quả c/mạng TS Nê-đec-lan ? 
  4/ Tìm hiểu thêm về CMTS Hà Lan, vì sao nổ ra đầu tiên trên thế giới ?
 5/ Nước Anh đầu TK XVII có những mâu thuẫn sau đây,theo em mâu thuẫn nào là gay gắt nhất.             
A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, quí tộc.
B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa quí tộc mới, tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế.
6/ Với mâu thuẫn xã hội như vậy thì điều gì sẽ xãy ra?
7/ Vì sao CNTB phát triển mạnh ở Anh mà nông dân vẫn phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?
8/ Trong các câu dưới đây nói về nước Anh trước c/mạng TS, em hãy chọn câu em cho là đúng câu sai viết sai vào chữ cái đầu câu:
A. Vào giữa TK XVII, quan hệ sản xuất TBCN ở nước Anh lớn mạnh nhất. 
B. Nhiều trung tâm lớn về kinh tế, thương mại,tài chính của nước Anh xuất hiện, tiêu biểu là ở Luân Đôn. 
C. Hàng hoá của Anh không thể cạnh tranh với hàng hoá của các nước châu Âu. 
9/ Nhận xét gì về vị trí , tính chất của tầng lớp quý tộc mới trong XH trước c/mạng?
10/ Tại sao nói: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ vừa là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thực sự, đồng thời là một cuộc c/m  TS? Em cho biết khái niệm cách mạng TS?

TUẦN 2
Bài 2- TIẾT 3 + 4 
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)

A. NỘI DUNG GHI BÀI
I. Nước Pháp trước cách mạng 
1. Tình hình kinh tế:
- Kinh tế nông nghiệp lạc hậu do bị bóc lột, bị kìm hãm nặng nề của PK, địa chủ.
- Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ PK kìm hãm  nên >< giữa TS và chế độ PK sâu sắc.
2. Tình hình chính trị, xã hội:
- Tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.
- XH Pháp có 3 đẳng cấp:
   + Hai đẳng cấp trên có mọi đặc quyền. 
   + Đẳng cấp thứ ba không có quyền lợi gì lại bị áp bức ,bóc lột  nên >< giữa đẳng cấp 3 với 2 đẳng cấp trên càng sâu sắc.
 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng:
- Tố cáo , phê phán gay gắt chế độ quân chủ chuyên chế.
- Đề xướng quyền tự do của con ngời.
II. Cách mạng bùng nổ :
1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế: 
 - Chế độ PK ngày càng suy yếu: chính trị, kinh tế XH suy sụp   nên đẳng cấp thứ 3  ><  2 đẳng cấp trên càng gay gắt. 
- Hội nghị 3 đẳng cấp được khai mạc nhằm giải quyết >< nhưng không có kết qủa  C/mạng bùng nổ.
 2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng:
- Ngày 14 / 7/ 1789, được coi là ngày mở đầu thắng lợi của cách mạng Pháp.
2.1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14/ 7/ 1789 đến ngày 10 / 8/ 1792)
 - Đại TS lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến.
 - Thông qua Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền(8/1789), Hiến pháp (9/ 1791)       bảo vệ quyền lợi cho giai cấp TS.
- Ngày 10/8/1792 nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ nền thống trị của đại TS  xoá bỏ hoàn toàn chế độ PK.
2.2. Bước đầu của nền cộng hoà ( từ ngày 21/ 9/ 1792 đến ngày 2/ 6/ 1793).
 - Phái Gi-rông-đanh không lo tổ chức chống ngoại xâm,nôi phản ổn định đời sống nhân dân, chỉ lo củng cố quyền lực. 
 -Nước Pháp thiết lập nền cộng hoà trong tình trạng hết sức khó khăn: nạn nội phản và ngoại xâm đe doạ. 
2.3. Chính quyền dân chủ Gia cô-banh ( từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794).
- Nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh đã thi hành nhiều chính sách tiến bộ :
    + Chính trị 
    + Kinh tế 
    + Quân sự 
- Ngày 27/ 7/ 1794 phái Gia-cô-banh bị lật đổ    TS phản c/mạng nắm quyền  C/m Pháp kết thúc.
2.4. Ý nghĩa lịch sử của c/mạng Pháp cuối TK XVIII.
 - Là cuộc c/mạng  TS triệt để nhất.
 - Đối với nước Pháp lật đổ chế độ PK, đưa  g/cấp TS lên cầm quyền mở đường cho CNTB phát triển , giải quyết được một phần yêu cầu của nông dân .
B. BÀI TẬP: 
        + HS sưu tầm tài liệu về nước Pháp .
1/Khởi nghĩa nông dân bùng nổ năm 1788 -1789 chứng tỏ các >< được giải quyết. Song giải quyết bằng cách nào ? Hội nghị 3 đẳng cấp có giải quyết được >< đó không?
2/ Tại sao ngày tấn công phá ngục Ba-xti lại được coi là ngày mở đầu thắng lợi của cách mạng Pháp ?
3/ Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ XVIII là:
A. Mông- te- xki- ơ, Xanh- xi- mông, Phu- ri- ê.
B. Von- te, Rút- xô, Xanh- xi- mông.
C. Mông- te- xki- ơ, Von- te, Rút- xô.
D. rô- pe-xpi- e, Von- te, Rút- xô.  
4/ Chính sách của chính quyền Gia- cô- banh thể hiện sự triệt để cách mạng:
A. Xóa bỏ hiến pháp củ, đề ra hiến pháp mới tiến bộ hơn.
B. Xử tử vua và hoàng hậu, xóa bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền cộng hòa đầu tiên.
C. Thực hiện chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân từ 21 tuổi trở lên.
D. Giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.
5/ Điểm nỗi bật của nền công nghiệp Pháp trước cách mạng là:
A. Nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp bị đình đốn, nhân dân đói kém.
B. Nền móng kinh tế tư bản chưa hình thành.
C. Giai cấp tư sản chưa hình thành.
D. Giai cấp công nhân đã ra đời.                                   
6/ Ngày 14/ 7/ 1789 đã diễn ra sự kiện:
A. Quần chúng chiếm cung điện Vec- xay.
B. Quần chúng cách mạng bắt giam vua và hoàng hậu.
C. Quần chúng nhân dân vũ trang kéo đến phá ngục Ba- xti.
D. Hội nghị ba đẵng cấp được triệu tập.                     
7/ Theo em tình hình nước Pháp trước cách mạng có tác động như thế nào đến nước Pháp?
8/ Vẽ hoàn chỉnh sơ đồ các đẳng cấp của xã hội Pháp.
9/ Tìm hiểu nội dung của Tuyên ngôn rút ra mặt tích cực, hạn chế của nó ? 
10/ Tuyên ngôn và Hiến pháp đem lại quyền lợi cho những ai?
11/ Để tỏ thái độ với đại TS, nhà vua Pháp đã có hành động gì ?Em có suy nghĩ gì về hành động của vua Pháp ? Giống ông vua nào của nước ta ?
12/ Trước hành động của đại TS và nhà vua, nhân dân đã làm gì
13/ Trướctình hình Tổ quốc lâm nguy thái độ của phái Gi-rông -đanh như thế nào? Thái độ đó buộc nhân dân phải làm gì ?
14/ Vậy chính quyền cách mạng đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
15/ Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh ?
